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Teradomari 
Nikamura Sotoshinden
Teradomari 
Nikamura Sotoshinden

Yoitamachi YoitaYoitamachi Yoita

Yoitamachi Higashi YoitaYoitamachi Higashi Yoita

Yoitamachi MagoshiYoitamachi Magoshi

Yoitamachi IwakataYoitamachi Iwakata

Yoitamachi MinaminakaYoitamachi Minaminaka

Yoitamachi TsutaichiYoitamachi Tsutaichi

Yoitamachi EnishiYoitamachi Enishi

Yoitamachi ShiroyamaYoitamachi Shiroyama

������

Yoitamachi YoshizuYoitamachi Yoshizu

Yoitamachi YamazawaYoitamachi Yamazawa

Yoitamachi HironoYoitamachi Hirono

Yoitamachi MotoyoitaYoitamachi Motoyoita

Yoitamachi MakiharaYoitamachi Makihara

Nakanoshima ChujoNakanoshima Chujo

ShimadaShimada

SumonzakimachiSumonzakimachi

Matsugasaki ShindenMatsugasaki Shinden

FukuharaFukuhara

NagaroNagaro

Chujo MinamiChujo Minami

KitsunegoyaKitsunegoya

Nakanoshima MiyauchiNakanoshima Miyauchi

Nakadori NishiNakadori Nishi

Nakano SeibuNakano Seibu

MappoMappo

Teradomari YadaTeradomari Yada

Chujo KitaChujo Kita

KawabukuromachiKawabukuromachi

Namiki ShindenNamiki Shinden

Wakigawa ShindenmachiWakigawa Shindenmachi

Sô
ng

 K
ur

o

Sông Shinano
Sông Saruhashi

Sở cứu hỏa YoitaSở cứu hỏa Yoita

Sở cảnh sát YoitaSở cảnh sát Yoita

Chi nhánh trụ sở 
hành chính Yoita
Chi nhánh trụ sở 
hành chính Yoita

Cầu YoitaCầu Yoita

Cầu NamikiCầu Namiki
Cầu MotoyoitaCầu Motoyoita

Cầu HoshidonoCầu Hoshidono

Cầu YoshizuCầu Yoshizu

234

Iwakata / Phía trongIwakata / Phía trong

Iwakata / Phía ngoài Iwakata / Phía ngoài Yoitamachi Magoshi / Phía dướiYoitamachi Magoshi / Phía dưới

Yoitamachi Magoshi / Phía trênYoitamachi Magoshi / Phía trên

Cống ngầm thoát nước IwakataCống ngầm thoát nước Iwakata

Trạm camera phòng chống 
thiên tai Yoita thị trấn Yoita
Trạm camera phòng chống 
thiên tai Yoita thị trấn Yoita

500500 500(m)500(m)00
1 : 25,0001 : 25,000
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Sông 
Kuro

Chú
thích

Độ sâu ngập nước khi lũ lụt： 5,0 đến dưới 10,0m0,5 đến dưới 3,0mDưới 0,5m

00 Địa điểm sơ tán

Khu vực giả định sông tràn gây sập nhà, v.v.： Trạm quan trắc mực nước Camera quay trực tiếp sông ngòi
Các khu vực nguy hiểm khi xảy ra lũ lụt： Cầu

3,0 đến dưới 5,0m

Trung tâm sơ tán có thể an tâm chăm sóc trẻ em0000 Địa điểm sơ tán (có phòng sơ tán phúc lợi)00 Địa điểm sơ tán (sau đó được chuyển thành trung tâm sơ tán phúc lợi)

Khu vực phải cảnh giác về thảm họa sạt lở đất 
Dòng lũ (dòng chảy dữ dội) Xói mòn bờ sông (đất bị sạt lở)

Bản đồ cảnh báo nguy cơ lũ lụt của thành phố

Được phê duyệt bởi Viện trưởng Viện Địa lý Quốc Thổ căn cứ theo Luật Đo đạc (sử dụng) R2JHs91

【S
ông K

uro

❷
】 Yoita

・phía tây các sông ở N
agaoka （khu vự

c phía bắc

）

Quy mô lượng mưa giả định【Quy mô lớn nhất theo giả định】
Tổng lượng mưa trong 1 ngày 722㎜


